
STT Họ Tên N. Sinh Nơi sinh Phòng

CB35001 Trương Thị Hồng Ái 27/06/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

CB35002 Tô Quý An 03/07/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 01

CB35003 Nguyễn Thị Lan Anh 11/10/2003 Hưng Yên Phòng Máy 01

CB35004 Phạm Thị Tuyết Anh 19/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35005 Phan Thông Uy Bảo 27/11/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35006 Phạm Văn Cư 28/11/1988 Sóc Trăng Phòng Máy 01

CB35007 Tạ Anh Dũng 31/01/2003 Điện Biên Phòng Máy 01

CB35008 Cao Minh Dương 07/11/2002 Cà Mau Phòng Máy 01

CB35009 Phạm Văn Đủ 18/03/2002 Hậu Giang Phòng Máy 01

CB35010 Huỳnh Ngọc Hân 22/01/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35011 Nguyễn Thanh Hiền 30/03/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35012 Đặng Hòa Tài Hiệp 22/01/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35013 Nguyễn Minh Hùng 02/12/1989 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35014 Nguyễn Phạm Quốc Huy 16/08/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01

CB35015 Nguyễn Quốc Huy 21/12/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 01

CB35016 Nguyễn Quốc Huy 01/12/2004 Hậu Giang Phòng Máy 01

CB35017 Nguyễn Thị Như Huyền 21/05/2003 Kiên Giang Phòng Máy 01

CB35018 Lin Hung Ju 16/11/2004 Đài Loan Phòng Máy 01

CB35019 Trần Quốc Khang 01/01/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 01

CB35020 Võ Quan Khang 13/02/2004 Kiên Giang Phòng Máy 01

CB35021 Mai Quốc Khánh 02/09/2004 Kiên Giang Phòng Máy 02

CB35022 Vũ Đình Khâm 24/04/2002 Cà Mau Phòng Máy 02

CB35023 Nguyễn Minh Khoa 26/10/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 02

CB35024 Võ Thị Lan 22/11/2002 An Giang Phòng Máy 02

CB35025 Trần Huỳnh Lộc 22/10/1999 Cần Thơ Phòng Máy 02

CB35026 Võ Mai Huỳnh Lộc 02/03/2003 Hậu Giang Phòng Máy 02

CB35027 Trần Hữu Luân 08/04/2004 Kiên Giang Phòng Máy 02

CB35028 Trần Thị Ngọc Lựu 13/10/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02

CB35029 Lê Thị Tuyết Mai 01/10/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02

CB35030 Đỗ Hoàng Mến 14/08/1991 Cần Thơ Phòng Máy 02

CB35031 Nguyền Nhật Minh 26/02/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 02

CB35032 Trần Thị Bé Mơ 28/04/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 02

CB35033 Phạm Gia Mỹ 22/06/2003 Hậu Giang Phòng Máy 02

CB35034 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/08/2003 Hậu Giang Phòng Máy 02

CB35035 Nguyễn Minh Nghề 01/12/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 02

CB35036 Nguyễn Thị Kim Ngọc 02/05/2004 Cần Thơ Phòng Máy 02

CB35037 Nguyễn Lê Thái Nguyên 25/04/2004 Trà Vinh Phòng Máy 02
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CB35038 Trần Chí Nguyên 28/10/2003 An Giang Phòng Máy 02

CB35039 Nguyễn Đăng Nhật 16/01/1999 Cần Thơ Phòng Máy 02

CB35040 Nguyễn Thị Thiên Nhi 19/01/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 02

CB35041 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/08/2002 Bến Tre Phòng Máy 03

CB35042 Võ Thị Yến Nhi 27/01/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 03

CB35043 Nguyễn Quang Nhớ 25/10/2004 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35044 Phạm Thị Hồng Nhung 19/01/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 03

CB35045 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/11/2004 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35046 Trần Nguyễn Hồng Như 24/11/2002 Cà Mau Phòng Máy 03

CB35047 Trần Phối Phối 19/03/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35048 Đào Trọng Phúc 14/03/1999 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35049 Đặng Trọng Phúc 26/09/1999 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35050 Nguyễn Tấn Phúc 05/01/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 03

CB35051 Nguyễn Phong Quang 22/05/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35052 Võ Hồ Nhựt Quang 17/05/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 03

CB35053 Lương Minh Quân 04/07/1999 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35054 Trịnh Gia Quy 28/12/2003 Cà Mau Phòng Máy 03

CB35055 Lê Nguyễn Phụng Quỳnh 25/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35056 Lê Huỳnh Sơn 17/06/2002 TP. Hồ Chí Minh Phòng Máy 03

CB35057 Huỳnh Tấn Tài 22/07/1998 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35058 Trần Tấn Tài 09/09/2001 Cà Mau Phòng Máy 03

CB35059 Hồ Minh Tâm 17/06/2004 Cần Thơ Phòng Máy 03

CB35060 Lưu Hoàng Minh Tâm 06/01/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 03

CB35061 Huỳnh Thị Thanh Tâm 02/06/2002 An Giang Phòng Máy 04

CB35062 Đoàn Tân Tiến 04/03/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 04

CB35063 Nguyễn Hoàng Tiến 01/01/2000 Cần Thơ Phòng Máy 04

CB35064 Nguyễn Trương Việt Tính 01/09/2002 Hậu Giang Phòng Máy 04

CB35065 Huỳnh Văn Bảo Toàn 01/01/2002 An Giang Phòng Máy 04

CB35066 Nguyễn Minh Toàn 30/04/2004 Hậu Giang Phòng Máy 04

CB35067 Nguyễn Thanh Toàn 16/07/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04

CB35068 Đỗ Thị Tố Tố 09/11/2004 An Giang Phòng Máy 04

CB35069 Nguyễn Thị Bích Tuyền 06/02/2002 Cần Thơ Phòng Máy 04

CB35070 Nguyễn Thị Uyên Tuyền 14/06/2004 TP. Hồ Chí Minh Phòng Máy 04

CB35071 Phan Thị Thanh Tuyền 21/11/2001 Vĩnh Long Phòng Máy 04

CB35072 Nguyễn Hoàng Thái 04/02/2001 Cà Mau Phòng Máy 04

CB35073 Lương Chí Thanh 04/04/2001 An Giang Phòng Máy 04

CB35074 Nguyễn Võ Ngọc Thảo 12/03/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 04
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CB35075 Trần Chí Thăng 24/04/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 04

CB35076 Nguyễn Tăng Đại Thắng 02/01/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 04

CB35077 Trần Kim Thi 19/09/2003 Cà Mau Phòng Máy 04

CB35078 Nguyễn Đào Quốc Thịnh 23/08/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04

CB35079 La Thị Hồng Thơ 24/02/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04

CB35080 Nguyễn Minh Thư 29/12/2004 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35081 Phạm Anh Thư 29/09/2003 Cà Mau Phòng Máy 05

CB35082 Nguyễn Lê Xuân Trang 02/05/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 05

CB35083 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 08/08/2003 An Giang Phòng Máy 05

CB35084 Lê Ngọc Trân 06/08/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 05

CB35085 Đoàn Thị Tú Trinh 22/09/2003 An Giang Phòng Máy 05

CB35086 Hồ Thị Mỹ Trinh 25/02/2004 An Giang Phòng Máy 05

CB35087 Trần Thu Trinh 20/05/2003 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35088 Nguyễn Thế Trọng 28/10/2001 Hậu Giang Phòng Máy 05

CB35089 Nguyễn Thị Trúc 04/08/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 05

CB35090 Nguyễn Trung Trực 13/01/2003 Cà Mau Phòng Máy 05

CB35091 Trương Thị Thu Uyên 21/06/2002 Cà Mau Phòng Máy 05

CB35092 Nguyễn Thị Mỹ Vân 08/11/2004 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35093 Đặng Nguyễn Hoàng Vinh 16/05/2000 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35094 Nguyễn Trần Tường Vy 20/07/2001 Vĩnh Long Phòng Máy 05

CB35095 Trần Trường Vỹ 17/06/2004 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35096 Nguyễn Thị Thanh Xuân 05/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35097 Trần Thị Như Ý 11/07/2004 Cần Thơ Phòng Máy 05

CB35098 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/12/2002 Cần Thơ Phòng Máy 05

 


